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Bài Thứ 20 - Dạng Thức Biến Thể Thứ 3 (phần 2) 

Đáp án 20 - Biến Thể Thứ 3 

A - Nhận dạng ngữ cảnh các từ ở giống đực hay giống cái của dạng thức biến thể thứ 3, 
không quan tâm đến dạng thức hô cách. 

Đối Cách s.ít Đối Cách s.ít Thuộc Cách s.nh Thuộc Cách s.ít 

[dc]/[hc]. S.nh [dc]/[hc]. S.nh Tặng Cách s.ít Đối Cách s.nh 

Thuộc Cách s.nh Thuộc Cách s.nh Tặng Cách s.nh Tặng Cách s.nh 

[dc]/[hc]. S.ít Tặng Cách s.nh [dc]/[hc]. S.ít Đối Cách s.nh 

 

B - Biến thể các thể từ ở giống đực hay giống cái với dạng thức thuộc cách được đưa cho 
anh chị trong bài thực hành này.  Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

ὁ μάρτυς σωτήρ ἡ ἐλπίς 

 μάρτυς σωτήρ  ἐλπίς 

τὸν μάρτυρα σωτῆρα τὴν ἐλπίδα 

τοῦ μάρτυρος σωτῆρος τῆς ἐλπίδος 

τῷ μάρτυρι σωτῆρι τῇ ἐλπίδι 

  

οἱ μάρτυρες σωτῆρες αἱ ἐλπίδες 

 μάρτυρες σωτῆρες  ἐλπίδες 

τοὺς μάρτυρας σωτῆρας τὰς ἐλπίδας 

τῶν μαρτύρων σωτήρων τῶν ἐλπίδων 

τοῖς μάρτυσιν σωτῆρσιν ταῖς ἐλπίσιν 

 

C - Biến thể các danh từ ở giống trung sau đây dạng thức thuộc cách được đưa cho anh chị 
trong bài thực hành này.  Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt.  

τὸ σῶμα ῥῆμα ὕδωρ 

 σῶμα ῥῆμα ὕδωρ 

τὸ σῶμα ῥῆμα ὕδωρ 

τοῦ σώματος  ῥήματος ὕδατος 

τῷ σώματι ῥήματι ὕδατι 

  

τὰ σώματα ῥήματα ὕδατα 
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 σώματα ῥήματα ὕδατα 

τὰ σώματα ῥήματα ὕδατα 

τῶν σωμάτων ῥημάτων ὑδάτων 

τοῖς σώμασιν ῥήμασιν ὕδασιν 

 

Đ – Anh chị hãy viết các dạng thức danh cách và thuộc cách ở số nhiều đối với các thể 
từ được cho trong bài thực tập này.   

ἡ σάρξ σαρκός σάρκες σαρκῶν 

ὁ ἀστήρ ἀστέρος ἀστέρες ἀστέρων 

ὁ παῖς παιδός παῖδες παίδων 

ἡ νύξ νυκτός νύκτες νυξίν 

 

Bài thực tập 20 - Từ vựng  

E - Phần Phiên Dịch - Anh chị cố gắng thực hiện càng nhanh càng tốt. 

 thế kỷ nhân chứng người chăn chiên  thế kỷ 

đứa trẻ  Một người chăn chiên  Một cứu nhân  niềm hy vọng  

Một nhân chứng ban đêm  niềm hy vọng  ân điển 

Một đêm ngọn lửa ân điển nước 

Một ngọn lửa Một ân điển nước  thế kỷ 

 

F - Phần Phiên Dịch các từ ngữ và cụm từ sau đây. 

niềm hy vọng của sự vinh hiển  ân điển của Đức Chúa Trời 

cứu nhân (người giải cứu) thế giới con của anh (chị) ấy 

trong (đi đến) ngọn lửa nước của sự sống  

Đêm đến Giữa đêm  

Anh ấy đi đến ánh sáng con của tôi 

Ta là người chăn tốt. [Giăng 10:11] 

Bởi ân điển của Chúa Giê-su 

Thưa anh chị em, nguyện xin ân sủng của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, 
ở cùng tâm linh anh chị em. A-men. [Ga-la-ti 6:18] 

 


